


































1 

 

Bảng 2. 

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. 

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng 2024) 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán. 
Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

I Bùi Tường Định 
045C100210 

Tại Công ty CP chứng khoán dầu khí 
Chủ tịch HĐQT 

Tổ chức có liên quan   

1 
Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP 

(PVGAS) 

045C106810 

tại Công ty CP chứng khoán dầu khí 
 

Cá nhân có liên quan   

1 Nguyễn Thị Tâm Không có Mẹ 

2 Nguyễn Thị Thu Ngàn Không có Vợ 

3 Bùi Đình Đức Không có Con 

4 Bùi Đức Quân Không có Con 

5 Bùi Quang Trung Không có Anh 

6 Bùi Mỹ Yến Không có Chị 

7 Bùi Trung Thành Không có Anh 

II Nguyễn Phương Cảo  

Thành viên 

HĐQT kiêm Giám 

đốc Công ty 

Tổ chức có liên quan   

1 
Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP 

(PVGAS) 

045C106810 

tại Công ty CP chứng khoán dầu khí 
 

Cá nhân có liên quan   

1 Nguyễn Văn Tung Không có Bố  

2 Trần Thị Rảnh Không có Mẹ 

3 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Không có Vợ 

4 Nguyễn Chí Trực Không có Con 

5 Nguyễn Trí Kiệt Không có Con 

6 Nguyễn Thụy Vũ Không có Chị ruột 

7 Nguyễn Tâm Luân Không có Em ruột 

8 Nguyễn Thị Rớt Không có Mẹ vợ 

9 Nguyễn Thị Hồng Thúy Không có Chị vợ 

10 Nguyễn Hữu Tiến Không có Anh vợ 

II Lê Hồng Hải 045C106649 Chứng khoán Dầu khí 
Thành viên 

HĐQT Công ty 

Tổ chức có liên quan   

1 
Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP 

(PVGAS) 

045C106810 

tại Công ty CP chứng khoán dầu khí 
 

Cá nhân có liên quan   
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1 Phan Thị Công Không có Mẹ 

2 Nguyễn Thị Lan Không có Vợ 

3 Lê Anh Tuấn  Không có Con 

4 Lê Anh Khoa  Không có Con 

5 Lê Hồng Cương Không có Anh 

6 Lê Hồng Thu Không có Em  

7 Lê Văn Đại Không có Em 

IV Trần Đăng Thuyết Không có 
Thành viên 

HĐQT 

Tổ chức có liên quan   

1 
Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP 

(PVGAS) 

045C106810 

tại Công ty CP chứng khoán dầu khí 
 

Cá nhân có liên quan   

1 Nguyễn Thị Thùy Phương Không có Vợ 

2 Trần Nguyễn Bảo Giang Không có Con 

3 Trần Thị Bảo Trâm Không có Con 

4 Hồ Thị Mỹ Không có Mẹ đẻ 

5 Trần Lý Không có Anh ruột 

6 Trần Thị Hoa Không có Chị ruột 

7 Trần Đăng Khoa Không có Anh ruột 

8 Trần Thị Hằng Không có Em ruột 

9 Trần Thị Hải Không có Em ruột 

10 Thái Thị Nga Không có Mẹ vợ 

11 Nguyễn Thái Dũng Không có Anh vợ 

V Vũ Tuấn Ngọc Không có 
Thành viên Độc 

lập HĐQT 

Cá nhân có liên quan   

1 Lê Thị Thanh Thủy Không có Vợ 

2 Vũ Tuấn Trung Không có Con 

3 Vũ Tuấn Minh Không có Con 

4 Vũ Thị Kim Liên Không có Em 

5 Vũ Thị Kim Dung Không có Em 

VI Nguyễn Thị Huyền Không có 
Phó Giám đốc 

Công ty 

Tổ chức có liên quan   

1 
Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP 

(PVGAS) 

045C106810 

tại Công ty CP chứng khoán dầu khí 
 

Cá nhân có liên quan   

1 Bùi Quang Ngọc Không có Chồng 
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2 Vũ Thị Thông Không có Mẹ 

3 Nguyễn Đắc Thắng Không có Anh 

4 Nguyễn Thị Thúy Không có Em 

5 Nguyễn Thị Kim Đức Không có Em 

6 Bạch Thiên Ngọc Không có Con 

7 Bùi Quang Anh Không có Con 

VII Lê Đức Hòa 
018C916189 

Công ty chứng khoán An Bình 

Trưởng ban kiểm 

soát 

Tổ chức có liên quan   

1 
Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP 

(PVGAS) 

045C106810 

tại Công ty CP chứng khoán dầu khí 
 

Cá nhân có liên quan   

1 Nguyễn Thị Xờ Không có Mẹ 

2 Phạm Thị Yến 
006C028429 

Công ty CK ACB 
Vợ 

3 Lê Mai Linh Không có Con 

4 Lê Quang Thắng Không có Con 

5 Lê Đức Thuận 068C016387 Công ty CK VCSC Anh 

6 Lê Thị Hạnh 002C074065 Công ty CK BSC Em 

IIX Phạm Thị Ánh Tuyết Không có Kiểm soát viên 

Tổ chức có liên quan   

1 
Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP 

(PVGAS) 

045C106810 

tại Công ty CP chứng khoán dầu khí 
 

Cá nhân có liên quan   

1 Đỗ Thị Mai Không có Mẹ 

2 Nguyễn Duy Hùng Không có Chồng 

3 Nguyễn Minh Hiển Không có Con 

4 Nguyễn Ngọc Ánh Dương Không có Con 

5 Phạm Hoài Nam Không có Em 

6 Phạm Thị Thu Trang Không có Em 

7 Phạm Hoài Bắc Không có Em 

IX Tô Thị Huyền Không có Kiểm soát viên 

Tổ chức có liên quan   

1 
Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP 

(PVGAS) 

045C106810 

tại Công ty CP chứng khoán dầu khí 
 

Cá nhân có liên quan   

1 Tô Trường Giang Không có Bố 
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2 Lê Thị Phương Không có Mẹ 

3 Mai Thanh Hùng Không có Chồng 

4 Mai Thanh Tùng Không có Con 

5 Mai Hoàng Quân Không có Con  

6 Tô Vĩnh Hưng Không có Em 

X Nguyễn Văn Quang Không có Kế toán trưởng 

Tổ chức có liên quan 

1 
Tổng công ty khí Việt Nam-CTCP 

(PVGAS) 

045C106810 

tại Công ty CP chứng khoán dầu khí 
 

Cá nhân có liên quan 

1 Vũ Thị Mai Không có Mẹ 

2 Phạm Thị Lan Không có Vợ 

3 Nguyễn Lan Chi Không có Con 

4 Nguyễn Minh Khuê Không có Con 

5 Nguyễn Văn Hồng Không có Anh 

6 Nguyễn Văn Tuấn Không có Em 

XI Nguyễn Văn Việt 
6292451 

Chứng khoán MBS 

Người phụ trách 

quản trị Công ty 

1 Đinh Thị Huần 0 Mẹ ruột 

2 Nguyễn Thị Kim Tuyến 0 Vợ 

3 Nguyễn Chí Kiên 0 Con 

4 Nguyễn Thái Ngọc Nhi 0 Con 

5 Nguyễn Chí Thành 0 Anh 

6 Nguyễn Chí Hữu 0 Anh 

7 Nguyễn Văn Hưởng 0 Em 

XII Nguyễn Thùy Linh 

005C258403 Công ty CK MBS 

026C630909 

Công ty CK VPS 

Phó trưởng  

tiểu ban KTNB 

1 Nguyễn Văn Hợi Không có Bố 

2 Nguyễn Thị Hồng Vân Không có Mẹ 

3 Phạm Thế Vinh 026C813967 Công ty CK VPS Chồng 

4 Phạm Nguyễn Minh Quân Không có Con 

5 Phạm Nguyễn Minh Anh Không có Con 

6 Nguyễn Thị Thu Hiền 
026C763523 

Công ty CK VPS 
Em 

XIII Nguyễn Thị Thùy Linh 058C701669 tại Công ty CK FPT 
Thành viên tiểu 

ban KTNB 

1 Nguyễn Chinh Chiến Không có Bố 

2 Nguyễn Thị Vân Anh Không có Mẹ 
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3 Nguyễn Tuyết Nhung Không có Em 

4 Nguyễn Hữu Đạt Không có Em 
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